
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 
 

Số:         /KH-SLĐTBXH 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    
 

 Tuyên Quang, ngày       tháng    năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 
Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 

- 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai, thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, xác 

minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và hành 

động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ và Nhân dân trong tỉnh về 

công tác tiếp nhận, xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.  

Giảm nguy cơ bị mua bán và tăng cường kỹ năng phòng tránh bị mua bán 

trở lại, thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

Kịp thời tiếp nhận và hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị mua 

bán từ nước ngoài trở về, tạo điều kiện cho nạn nhân trở về có nhu cầu được tiếp 

cận các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, 

ổn định cuộc sống, đảm bảo cho tất cả nạn nhân bị mua bán trở về đều có cơ hội 

tiếp cận các dịch vụ xã hội để hòa nhập với cộng đồng bền vững. 

2. Các Chỉ tiêu cụ thể 

- 100% các trường hợp giải cứu được tiếp nhận tiến hành các thủ tục xác minh, xác 

định nạn nhân, bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo chính sách quy định của pháp luật. 

- 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ 

hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, bảo 

đảm quyền và lợi ích của nạn nhân, chú ý nhu cầu và đặc điểm của các nhóm đối 

tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em. 

- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo 

quy định của pháp luật. 
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- 100% cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống mua bán 

người từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn trang bị kiến thức pháp luật, các kỹ năng 

cần thiết để tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

- 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn được tuyên truyền các chính 

sách pháp luật về phòng, chống mua bán người và xây dựng, nhân rộng các mô 

hình phòng, ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tại các địa phương. 

- Từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất và các trang thiết bị tại các cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân phù hợp với điều kiện, năng lực đáp ứng của địa phương. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động được từ 1-2 tổ chức quốc tế hỗ trợ 

kỹ thuật, kinh phí triển khai công tác phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán trở về tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia 

tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong 

ổn định tình hình an ninh trật tư, an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội, đồng thời nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc thực hiện chính sách 

trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.  

Thực hiện lồng ghép  công tác phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán trở về với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng chống mua bán người 

(sửa đổi) ngay sau khi được Quốc hội thông qua theo hướng dẫn của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán 

người trên địa bàn. 

2. Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của 

chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy 

cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về 

Đẩy mạnh truyền thông về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về như 

âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người vì mục 

đích thương mại; chính sách, pháp luật, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người 

trở về; thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí, băng rôn, khẩu 

hiệu, pano, tờ rơi, sổ tay,… giới thiệu và quảng bá đường dây nóng 111 về phòng, 

chống mua bán người; triển khai Kế hoạch tuyên truyền đến các trường học, 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thôn, bản, tổ dân phố; hàng tháng ít nhất một lần 

được phát trên các hệ thống thông tin cơ sở; đặc biệt là truyền thông trực tiếp tại 

những địa điểm khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra hoạt động mua bán người nhất 
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là mua bán người vì mục đích mại dâm, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân 

tộc thiểu số. 

Lồng ghép truyền thông phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân với 

các hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm; phòng chống tệ nạn mại dâm, 

ma túy và phòng, chống HIV/AIDS; công tác Bảo vệ trẻ em và các chương trình 

khác tại địa phương. 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành số 

2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG ngày 18/7/2022 giữa Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp 

nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh. 

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương 

trong công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận thông tin, phối 

hợp xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo 

nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật 

thông tin, an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ theo quy định của 

pháp luật; đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu 

cho nạn nhân và người chưa thành niên đi cùng nạn nhân bị mua bán trở về. Áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trong các trường hợp nạn nhân có 

nguy cơ bị xâm hại và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân được 

tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ y tế, học văn hóa, đào tạo nghề và trợ giúp pháp lý 

theo quy định của pháp luật.  

Làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, tập trung vào các tuyến, địa 

bàn, đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tái phạm liên quan đến tội phạm mua bán người 

và các loại tội phạm có liên quan; tổ chức tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các 

tố giác, tin báo và kiến nghị về tội phạm mua bán người; thực hiện công tác rà 

soát, thống kê số liệu nạn nhân bị mua bán trở về, để kịp thời hỗ trợ theo quy định 

của pháp luật 

Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành, liên tỉnh trong việc tiếp nhận, 

xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về,  trong đó cần nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp liên ngành (Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Quân sự, Ngoại 

giao) trong công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (theo Quy chế phối 

hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QPNG ngày 18/7/2022 của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao). 

4. Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp 

với lực lượng Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến 

hành lập hồ sơ đề nghị xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán trở về; hướng dẫn 

nạn nhân viết đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo hướng dẫn tại Mẫu 16, 

Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để hỗ trợ nạn nhân được kịp thời. 
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Thực hiện chuyển tuyến cho nạn nhân theo mạng lưới hỗ trợ nạn nhân được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ 

nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới, chú ý nhu cầu và đặc 

điểm của các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là trẻ em. 

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác hỗ trợ 

nạn nhân tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; thực hiện hỗ 

trợ nạn nhân tại Trung tâm và cộng đồng theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC 

ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính về quy định nội dung, mức chi cho công tác 

hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người (sau đây gọi tắt là Thông 

tư số 84/2019/TT-BTC). 

Theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án về dân sự sau khi bản án hình sự xét 

xử về vụ án mua bán người có hiệu lực pháp luật. 

Cung cấp các dịch vụ tiếp nhận và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về  

và người đang trong quá trình xác minh, xác định là nạn nhân, đảm bảo kịp thời, 

dễ tiếp nhận, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của nạn nhân. Các dịch vụ hỗ trợ 

bao gồm: Đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu ban đầu, chỗ ăn, ở an toàn, dịch vụ 

tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp pháp lý khi có 

yêu cầu, được chuyển tuyến về gia đình và các cơ sở hỗ trợ nạn nhân khác an 

toàn, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, vay vốn…. theo quy định của Luật phòng, 

chống mua bán người. 

Rà soát, đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hiện hành, xây 

dựng, kết nối các dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị 

mua bán đảm bảo tính sẵn có và dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của 

nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 

Xây dựng và nhân rộng mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng; khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào công tác hỗ trợ nạn 

nhân; huy động nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

Chính phủ hỗ trợ công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. 

5. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân 

vào các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ trẻ 

em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác 

Tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho những nạn nhân bị mua bán trở 

về, giúp họ hòa nhập cộng đồng.  

Hỗ trợ, cung cấp kết nối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ 

trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý 

và các dịch vụ bảo vệ trẻ em đối với trẻ em bị mua bán. 

Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán vay vốn 

từ các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội và các chương trình 

vay vốn khác tại địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc tự tạo việc 

làm, ổn định cuộc sống. 



 5 

Cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về di cư lao động hợp pháp, an 

toàn và hiệu quả; tập huấn cho cán bộ địa phương trong việc hướng dẫn người dân 

các biện pháp phòng chống lừa đảo việc làm trong nước và ngoài nước; phối hợp 

với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc xác minh, điều 

tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không có chức năng dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; công khai các tổ chức doanh nghiệp 

được phép tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng và các loại phí mà người lao động phải trả 

6. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xác minh, xác định, hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về; trong việc tham mưu, tổ chức các hoạt động phòng chống 

mua bán người. 

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực về quản lý ca, chuyển tuyến dịch vụ 

hỗ trợ nạn nhân tiếp cận cộng đồng,… cho cán bộ cấp huyện, xã phụ trách công tác 

tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; các cộng tác viên cơ sở; tổ chức khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn nạn nhân bị mua bán trở về tại cộng đồng. 

III. KINH PHÍ  

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường 

xuyên hàng năm của các sở, ngành và các địa phương theo phân cấp quản lý của 

Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, 

các chương trình khác của Trung ương, của tỉnh. Huy động các nguồn lực xã 

hội, hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác. 

2. Mức chi theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố triển khai, thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch này. 

Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo tố giác về mua bán 

người được chuyển từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em; xử lý chuyển 

tuyến các trường hợp là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân bị mua bán.  

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc rà soát, thống kê, đánh giá thực 

trạng tình hình nạn nhân, triển khai các gói dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, trợ 

giúp pháp lý; tư vấn, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập 

cộng đồng giúp nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng bền vững; rà soát, sàng lọc, 

phân loại công dân do nước ngoài trao trả. 

Phối hợp Đại Sứ quán Anh, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ 

Tuyên Quang và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện truyền thông Ngày phòng 

chống mua bán người (30/7) năm 2024. 
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Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong việc trao đổi thông 

tin về nạn nhân và tội phạm mua bán người.   

Huy động các nguồn lực tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; 

thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo quy 

định của pháp luật. 

Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo an toàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn 

không để bọn tội phạm lợi dụng vào hoạt động mua bán người. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, cấp xã 

trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. 

Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện 

công tác tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về do cơ quan 

chức năng của tỉnh, huyện, thành phố chuyển đến; chuẩn bị cơ sở vật chất và sẵn 

sàng nuôi dưỡng, chăm sóc, tư vấn tâm lý, tổ chức bàn giao nạn nhân về địa 

phương, gia đình theo đúng quy định. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân và hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cử cán bộ tham gia các khóa tập 

huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán 

2. Đề nghị Công an tỉnh 

Tiếp tục triệt phá các đường dây, tổ chức mua bán người, điều tra, phát hiện 

thống kê, lập danh sách, cấp giấy chứng nhận nạn nhân bị mua bán; phối hợp với 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán theo quy định. 

Giải cứu, bảo vệ nạn nhân, điều tra, xác minh nạn nhân tự trở về; chủ trì 

phối hợp với Sở lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị liên 

quan trong việc tiếp nhận, bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân của nạn 

nhân; thực hiện công tác xác minh nhân thân, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác 

định nạn nhân, cấp giấy chứng nhận và thực hiện hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân 

theo quy định. 

Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền giúp đỡ nạn nhân 

đăng ký giấy tờ hợp pháp của công dân theo quy định, tăng cường kiểm soát địa 

bàn quản lý; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân tới Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ 

bảo trợ trẻ em tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các cơ sở 

hỗ trợ nạn nạn nhân khác theo quy định. 

3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; chỉ đạo 

các cấp Hội tổ chức cho nạn nhân là phụ nữ bị mua bán trở về tham gia sinh hoạt 

Hội; giúp chị em vay vốn, tạo việc làm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng. 
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4. Đề nghị các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, triển khai các nội dung có liên quan đối với 

công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa 

bàn tỉnh năm 2024 theo quy định. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với 

cơ quan Công an cùng cấp trong việc lập hồ sơ xác minh, xác định nạn nhân bị 

mua bán trở về, đồng thời lập tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố kịp thời ban hành quyết định hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy 

định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC.  

Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn thống kê, khảo sát tình hình nạn nhân trở về; huy động các 

nguồn lực ở địa phương, lồng ghép các chương trình giảm nghèo, lao động - 

việc làm, xây dựng nông thôn mới,... để giúp nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng, 

nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời tuyên truyền về phòng, chống  mua 

bán người trên từng địa bàn khu dân cư. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân 

trọng đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị 

liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/cáo);  

- Cục PCTNXH; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH huyện, thành phố; 

- TT CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; 

- Lưu VT, XH (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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PHỤ LỤC 16 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

……….…1, ngày …… tháng ….. năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Kính gửi: - UBND xã2 …………………………………….. 

- Phòng LĐTBXH huyện ………………………. 

  

1. Thông tin cá nhân: 

ảnh (4 x 6) 

(đóng dấu giáp 

lai trên ảnh) 

Họ và tên ………………..…………….; Nam □ Nữ □;  

Sinh ngày: …/ …/ ….. 

Dân tộc: ………………………………….; Quốc tịch: 

…………………………….. 

Địa chỉ thường trú ở Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, 

phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): 

……………………………………..……………………………………

……………………………………………………. 

2. Quá trình bị mua bán: 

Ngày, tháng, năm bị mua bán: ……/ ……./ …………; 

Địa điểm bị mua bán: …………………………… 

Ngày, tháng, năm tiếp nhận (tự trở về): …./.../ ……….3; 

Địa điểm tiếp nhận (tự trở về): ............................................................................ 4 

3. Các giấy tờ chứng minh là nạn nhân: 

- Giấy xác định nạn nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Văn bản, tài liệu khác có liên quan...)5; 

4. Nội dung đề nghị hỗ trợ: 

(1) ...........................................................................................................................  

(2) ...........................................................................................................................  
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Đề nghị các cơ quan nghiên cứu, xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các 

chế độ hỗ trợ theo quy định./. 

 XÁC NHẬN CỦA UBND xã 

……………… 
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(hoặc gia đình, người giám hộ) 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 

  

1 Địa danh; 

2 Tên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 

3 Tên tổ chức, cá nhân, đề nghị cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép 

thành lập; 

4 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị cấp giấy phép thành lập; 

1 Địa danh 

1 Địa danh 

1 Địa danh nơi cư trú 

1 Địa danh; 

2 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm; 

1 Địa danh; 

2 Tên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

1 Tên tỉnh; 

2 Địa danh; 

3 Ghi rõ cấp hoặc cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; 

4 Tên cơ sở đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập, 

5 Khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận phải kiểm tra các giấy tờ kèm theo hồ sơ 

và đánh dấu "x" vào các ô tương ứng. Trường hợp giấy tờ không đủ, không hợp lệ 

phải ghi rõ trên phiếu nhận hồ sơ; 

1 Tên tỉnh; 

2 Địa danh; 

1 Tên tỉnh; 

2 Địa danh; 

3 Giống như mục 1; 

4 Giống như mục 1; 

5 Ghi bằng chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 12; 

6 Ghi bằng chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 12; 

1 Tên tỉnh; 

2 Địa danh; 

3 Giống như mục 1; 

4 Giống như mục 1; 

1 Địa danh; 

2 Tên cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 

3 Tên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 

4 Giống như mục 2; 

5 Địa chỉ cụ thể của cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 

1 Địa danh 

1 Tên tỉnh; 
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